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Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP18/06/2002AnLâm Gia5102005991

HP25/05/2002AnNguyễn Thế Đặng Trường5062005452

HP25/09/2002BảoNguyễn Quốc5012005613

HP26/02/2002BìnhGiáp Thanh5102005504

HP11/05/2002BìnhLâm Quế5102006085

HP26/02/2002DoanhA5102004906

HP29/05/2002ĐồngVũ Kim5012005607

HP25/01/2002ĐứcPhan Thành5102005688

HP19/12/1997ĐứcPhùng Văn5102004979

HP31/10/2000DuyĐỗ Khánh51020042310

HP04/10/2001HuyLộ Nhựt51020048111

HP16/02/2001HuyềnLê Thị Thu51020053812

HP01/07/2000KhoaLê Ngọc Anh51020057113

HP06/11/2002KiệtNguyễn Tuấn51020055814

26/11/1998LiêmĐoàn Thanh50420002115

HP03/01/2002LưuTrần Hòa50120016516

HP09/12/2002MinhNguyễn Công51020057717

HP24/10/2002NgưCao Thị Ngọc51020060318

HP07/09/1999NguyênTrần Minh51020050819

HP03/10/2002NhiLâm Phụng51020055420

12/11/2002PhúLý Tiến50120037921

HP14/11/2002ThanhVõ Đình51020052122

HP29/07/2000ThịnhLê Đức51020062723

HP28/09/2002ThịnhLê Hưng50920062424

HP10/05/2002TràPhạm Thanh51020056425

HP11/10/2001TrinhNguyễn Thị Kiều51020048626

HP20/07/2002TrungNguyễn Quốc51020062927

HP15/12/2002TuấnNguyễn Bùi Anh51020055628

HP09/06/2002TùngNguyễn Minh50120053729

HP11/05/1996UyênLê Minh51020066230

HP25/11/2002VinhNguyễn Phan Thành51020056731
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP16/11/2002VũNguyễn Tuấn51020047732

HP20/02/2002VyNguyễn Thị Bảo51020054933

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

33

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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